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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI 
TRƯỜNG THPT HAI BÀ TRƯNG 

------&------ 
 

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ  
Môn: ĐẠI SỐ 10 

Năm học 2016 - 2017 
Số câu hỏi trắc nghiệm: 25 

Họ và tên:………………………………………………. 

Lớp:…………. ; Số báo danh:……………………….. 

Thời gian làm bài 45 phút 

Thí sinh dùng bút chì để tô đáp án cho các câu hỏi vào bảng dưới đây! 
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C©u 1 :  
Cung 

7

9
-  bằng bao nhiêu độ? 

A. 020-  B. 0140-  C. 070  D. 0140  

C©u 2 :  Cho bảng thống kê độ dài 60 lá dương xỉ trưởng thành, hãy tính độ lệch chuẩn của bảng 

Lớp độ 
dài (cm) 

10;20   20;30  30;40  40;50  Cộng 

Tần số 8 18 24 10 60 
 

A. 9,17 B. 90,25 C. 9,5 D. 84 

C©u 3 :  
Cho 3 sin( ) cos( 2017 )M = - + +  và cos( )

3
N = +  Hệ thức liên hệ giữa M và N là 

A. M N=  B. 2M N=  C. M N= -  D. 2M N= -  

C©u 4 :  
Biết 

1
cos

4
=  và 0

2
- < <  Tìm cos( )?

3
-  

A. 
1 45

16

+
 B. 

1 45

16

-
 C. 

1 45

8

+
 D. 

1 45

8

-
 

C©u 5 :  
Cho biết 

1
cot

2
x = . Khi đó giá trị của biểu thức 

2 2

2

sin sin .cos cos
A

x x x x
=

- -
 là: 

A. 12 B. 8 C. 10 D. 6 

C©u 6 :  Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau: 

A. 2 2cos 2 cos sina a a= -  B. 2 2cos 2 cos sina a a= -  

C. 2cos 2 1 2cosa a= -  D. 2cos 2 2cos 1a a= -  

C©u 7 :  
Nếu biết 

4 4sin cos 1x x

a b a b
+ =

+
 thì biểu thức 

8 8

3 3

sin cosx x
A

a b
= +  bằng: 

A. 2

1

( )a b+
 B. 3 3

1

a b+
 C. 3

1

( )a b+
 D. 3

1

( )a b-
 

C©u 8 :  
Cho 

3
sin

5
x =

2
x

æ ö
< <ç ÷

è ø
thì giá trị của cos x là: 

A. 
4

5
 B. 

4

5
-  C. 

4

5
±  D. Không các định 

C©u 9 :  
Cho 

3
sin

5
=  và 0 090 180< < . Khi đó. 
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A. 
3

tan
4

=  B. 
4

cot
5

=  C. 
4

cos
5

-
=  D. 

4
cot

3
=  

C©u 10 :  Cho A, B, C là 3 góc trong tam giác. Tìm hệ thức sai? 

A. sin cos
2 2

B C C+ æ ö
= ç ÷

è ø
 B. 

3
cos sin

2

A B C
C

+ +
=  

C. sin sin 2A A B C= + +  D. sin sin 2A A B C= - + +  

C©u 11 :  Chọn biến đổi sai trong các biến đổi sau 

A. 
060

6
=  B. 

045
4

=  C. 
0 2

120
3

=  D. 
018

10
=  

C©u 12 :  tan 300 ?=  

A. 3  B. 3-  C. 2 2  D. 1;3 

C©u 13 :  Cho bảng thống kê điểm kiểm tra đã làm tròn môn toán của  lớp 10A, hãy tính số trung bình của 

bảng 

Điểm 4 5 6 7 8 9 10 Cộng 
Tần 
số 

4 13 10 6 4 3 1 41 

 

A. 6,15 B. 6,5 C. 7,0 D. 7,25 

C©u 14 :  0135  bằng bao nhiêu rađian? 

A. 
3

4
 B. 4  C. 

2

3
 D. 

5

6
 

C©u 15 :  
Thu gọn biểu thức cos sin cos sin

2 2 2 2
A x x x x

æ ö æ ö æ ö æ ö
= - + - - + - +ç ÷ ç ÷ ç ÷ ç ÷

è ø è ø è ø è ø
ta được: 

A. 0 B. sin cosx x-  C. 2sin x  D. 2cos x  

C©u 16 :  
Biết 

3
cos 2

4
a =  và 0 2

2
a< <  Tính sin a  ? 

A. 
1

2 2
-  B. 

7

8
 C. 

1

8
 D. 

1

2 2
 

C©u 17 :  Cho bảng thống kê độ dài 60 lá dương xỉ trưởng thành, hãy tính số trung bình của bảng 

Lớp độ 
dài (cm) 

10;20   20;30  30;40  40;50  Cộng 

Tần số 8 18 24 10 60 
 

A. 31 B. 26 C. 36 D. 30 

C©u 18 :  
Cung có số đo ,

2

k
kÎ¢  có mấy điểm cuối trên đường tròn lượng giác? 

A. 2 B. 4 C. 3 D. 1 

C©u 19 :  Tìm số đo 0a  của góc lượng giác (OA,OC), 0 0 00 360a£ £  biết một góc lượng giác cùng tia đầu và 

tia cuối với góc đó có số đo bằng 01052-  

A. 048  B. 028  C. 032  D. 075  

C©u 20 :  Cho bảng thống kê điểm kiểm tra đã làm tròn môn toán của  lớp 10A, hãy tính phương sai của bảng 

Điểm 4 5 6 7 8 9 10 Cộng 
Tần 
số 

4 13 10 6 4 3 1 41 

 

A. 2,27 B. 2,37 C. 2,17 D. 2,47 

C©u 21 :  Rút gọn biểu thức sin( ) sin( )M a b a b= + + -  được 
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A. sin .cosa b  B. 2.cos .sina b  C. cos .sina b  D. 2.sin .cosa b  

C©u 22 :  
Biết 

4
cos

2 7

a b+
=  và 

3
cos

2 7

a b-
=  Tính cos cosa b+  

A. 
12

7
 B. 

24

7
 C. 

12

49
 D. 

24

49
 

C©u 23 :  Cho A, B, C là 3 góc trong tam giác. ?sin A B+ =  

A. sinA  B. sin C  C. sinB  D. sin B C+  

C©u 24 :  Độ dài cung 025  trên đường tròn bán kính 15 cm là: 

A. 6,55 cm B. 375 cm C. 6,54 dm D. 3 m 

C©u 25 :  
Cho 

3
sin

5
=  và 

2
< < . Khi đó giá trị của Cho cos  là: 

A. 
4

5
 B. 

4

5
±  C. 

5

4
 D. 

4

5
-  

   



 

 4 

phiÕu soi - ®¸p ¸n (Dµnh cho gi¸m kh¶o) 

M«n : D10A1 

M· ®Ò : 127 
 

01 {     )     }     ~     

02 )     |     }     ~     

03 {     |     }     )     

04 {     |     }     )     

05 {     |     )     ~     

06 {     |     )     ~     

07 {     |     )     ~     

08 {     )     }     ~     

09 {     |     )     ~     

10 {     |     )     ~     

11 )     |     }     ~     

12 {     )     }     ~     

13 )     |     }     ~     

14 )     |     }     ~     

15 {     |     )     ~     

16 {     |     }     )     

17 )     |     }     ~     

18 {     )     }     ~     

19 {     )     }     ~     

20 )     |     }     ~     

21 {     |     }     )     

22 {     |     }     )     

23 {     )     }     ~     

24 )     |     }     ~     

25 {     |     }     )     

      

      
 

 

 

Cả 3 đáp án A-C-D đều đúng

Không có đáp án đúng


